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DANH MỤC TÀI SẢN:  

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Loa 

JBL 

- Năm đưa vào sử dụng: 1997. 

- Hãng sản xuất: JLB 

- Hiện trạng: Đã hư hỏng không 

thể sử dụng 

01 bộ 80.000 80.000 

2 

Máy vi 

tính để 

bàn 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Máy tính để bàn 

- Nhãn hiệu: Acer Veriton 

- Số loại: M4620G; Intel ® Core 

i3 3220 

- CPU: 3.30GHz, 

- Ram: 2GB 

- HHD: 500GB 

- Màn hình: 

- Hãng sản xuất: Acer. 

- Kích thước màn hình: 19 inches. 

- Hiện trạng: Máy vi tính Acer 

Veriton cấu hình lỗi thời lạc hậu, 

không khởi động được, đã hư hỏng 

hoàn toàn, không sử dụng được, chỉ 

có thể thanh lý phế liệu. 

19 bộ 30.000 570.000 

3 

Máy vi 

tính để 

bàn 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Máy tính để bàn 

- Nhãn hiệu: HP Compaq Pro 

6300 SFF 

- Số loại: 6300 SFF; Intel ® Core 

i3 3220 

- CPU:' 3.30GHz, 

- Ram: 2GB 

- HHD: 500GB 

- Màn hình: 

- Hãng sản xuất: HP ProDisplay 

P191 

- Kích thước màn hình: 19 inches. 

04 bộ 30.000 120.000 



2 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

- Hiện trạng: Máy vi tính HP 

Compaq cấu hình lỗi thời lạc hậu, 

không khởi động được, đã hư hỏng 

hoàn toàn, không sử dụng được, chỉ 

có thể thanh lý phế liệu. 

4 

Máy vi 

tính để 

bàn 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2022  

- Máy tính để bàn 

- Nhãn hiệu: Huntkey H510MHP 

- Số loại: H510MHP; Intel ® 

Core i3 10105 

- CPU:' 3.7GHz, 

- Ram: 4GB 

- SSD: 128GB 

- Màn hình: 

- Hãng sản xuất: Huntkey 

RRB2211E/H 

- Kích thước màn hình: 22 inches. 

- Hiện trạng: Máy vi tính Huntkey 

H510MHP, đã hư hỏng hoàn toàn, 

không sử dụng được, chỉ có thể 

thanh lý phế liệu. 

01 bộ 30.000 30.000 

5 

Máy vi 

tính 

IBM 

(máy 

chủ) 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 

2012 đến năm 2022. 

- Màn hình: 

- Hãng sản xuất: IBM. 

- CPU: IBM X365M3 

- Hiện trạng: Máy vi tính IBM 

(máy chủ) cấu hình lỗi thời lạc hậu, 

không khởi động được, đã hư hỏng 

hoàn toàn, không sử dụng được, chỉ 

có thể thanh lý phế liệu. 

01 bộ 90.000 90.000 

6 

Màn 

hình 

máy vi 

tính 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 

2012 đến năm 2020 

- Màn hình máy vi tính để bàn 

- Nhãn hiệu: HP ProDisplay P191 

- Kích thước màn hình: 19 inches. 

- Hiện trạng: Màn hình đã hư 

hỏng không thể sử dụng 

03 cái 10.000 30.000 

7 

Màn 

hình 

máy vi 

tính 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 

2012 đến năm 2020 

- Màn hình máy vi tính để bàn 

- Nhãn hiệu: Acer 

- Kích thước màn hình: 19 inches. 

- Hiện trạng: Màn hình đã hư 

hỏng không thể sử dụng 

02 cái 10.000 20.000 

8 

Màn 

hình 

máy vi 

tính 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 

2014 

- Màn hình máy vi tính để bàn 

- Nhãn hiệu: Samsung 

- Kích thước màn hình: 15 inches. 

01 cái 10.000 10.000 



3 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

- Hiện trạng: Màn hình đã hư 

hỏng, Cháy bộ đèn màn hình. 

không thể sử dụng 

9 

Máy vi 

tính 

xách 

tay 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2023. 

- Máy vi tính sách tay. 

- Nhãn hiệu: Sony Vaio 

- Số loại: SVE14112EGB; Inter 

Core I5 Procesor 2.5 GHz 

- Ram: 4GB 

- HHD: 500GB SATA 

- Màn hình: 

- Kích thước màn hình: 14 inches. 

- Trọng lượng: 1,72 Kg 

- Hiện trạng: Máy vi tính sách tay 

Sony Vaio 

- SVE14112EG cấu hình lỗi thời 

lạc hậu, không khởi động được, đã 

hư hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

01 máy 150.000 150.000 

10 

Máy vi 

tính 

xách 

tay 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2019 

đến năm 2024. 

- Máy vi tính sách tay. 

- Nhãn hiệu: Dell Insprison 

- Số loại: Insprison 3573; Inter 

N5000 1.1 GHz  

- Ram: 4GB 

- HHD: 500GB SATA 

- Màn hình: 

- Kích thước màn hình: 15.6 

inches. 

- Trọng lượng: 1,9 Kg 

- Hiện trạng: Máy vi tính sách tay 

Dell Insprison 

- Hiện trạng: đã hư hỏng hoàn 

toàn, không sử dụng được, chỉ có 

thể thanh lý phế liệu. 

02 cái 150.000 
300.000 

 

11 

Thiết bị 

UPS 

Santak 

C3Kva/

2.1KV 

online. 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Thiết bị lưu tích điện. 

- Nhãn hiệu: UPS Santak 

- Số loại: CK3 

- Xuất xứ: Trung Quốc/Asian 

- Hiện trạng: Thiết bị lưu tích điện 

đã hư hỏng hoàn toàn, Bo mạch, bộ 

bình lưu điện không sử dụng được, 

chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

02 cái 2.500 5.000 

12 

Thiết bị 

UPS 

Santak 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Thiết bị lưu tích điện. 

01 cái 2.500 2.500 



4 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

Upselec

. 

- Nhãn hiệu: UPS Santak 

- Số loại: Upselec 

- Xuất xứ: Trung Quốc/Asian 

- Hiện trạng: Thiết bị lưu tích điện 

đã hư hỏng hoàn toàn, Bo mạch, bộ 

bình lưu điện không sử dụng được, 

chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

13 

Máy 

điều 

hòa nhỏ 

Panaso

nic 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Máy điều hòa. 

- Nhãn hiệu: Panasonic 

- Hiện trạng: Máy điều hòa nhỏ 

Panasonic hiện tháo rời đã hư hỏng 

hoàn toàn, không sử dụng được, chỉ 

có thể thanh lý phế liệu. 

01 cái 50.000 50.000 

14 

Máy 

photoco

py 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 

2014 

- Máy Photocoppy. 

- Nhãn hiệu: Fujxerox 

- Hiện trạng: Máy Photocoppy 

không còn khởi động được, đã hư 

hỏng hoàn toàn, chỉ có thể thanh lý 

phế liệu. 

01 cái 500.000 500.000 

15 Máy nổ 

- Năm đưa vào sử dụng: 1991 

- Máy nổ động cơ dầu 

- Hiện trạng: Máy nhỏ, đã hư 

hỏng, vật tư phụ tùng, thiết bị 

không có. Không thể sửa chữa để 

sử dụng 

01 cái 900.000 900.000 

16 
Tivi 

LG 

- Năm đưa vào sử dụng: 2019 đến 

năm 2024 

- Tivi LG 

- Hiện trạng: đã hư màn hình, 

không thể sử dụng 

01 cái 10.000 10.000 

17 

Ổ cứng 

di động 

BBKG

0140K

BK 14 

TB 3.5 

inch 

- Năm đưa vào sử dụng: 2022 

- Ổ cứng di động 

- Nhãn hiệu: BBKG0140KBK 14 

TB 3.5 inch 

- Hiện trạng: đã hư hỏng không thể 

sửa chữa để sử dụng 

01 cái 10.000 10.000 

18 

Bộ thiết 

bị âm 

thanh(0

1 cái 

EXM64

0, 01 

cặp loa 

S12) 

- Năm đưa vào sử dụng: 2001 

- Bộ thiết bị âm thanh(01 cái 

EXM640, 01 cặp loa S12). 

   - Nhãn hiệu: EXM640 

   - Hiện trạng: Bộ thiết bị âm 

thanh(01 cái EXM640, 01 cặp loa 

S12), không khởi động được, đã hư 

hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

1 bộ 
130.000 

 
130.000 



5 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

19 

Máy 

photoco

py 

Canon 

IR 

2520(T

BVP 

1042) 

  - Năm đưa vào sử dụng: 2002 

  - Máy photocopy 

  - Nhãn hiệu: Canon IR 2520 

  - Hiện trạng: Máy photocopy 

Canon IR 2520(TBVP 1042), không 

khởi động được, đã hư hỏng hoàn 

toàn, không sử dụng được, chỉ có thể 

thanh lý phế liệu. 

1 cái 
500.000 

 
500.000 

20 

Máy vi 

tính P4 

3.0 

GHZ 

  - Năm đưa vào sử dụng: 2007 

  - Máy vi tính  

  - Nhãn hiệu: P4 3.0 GHZ  

  - Số loại: Inter (R) Pentium 

(R)CPU G2020 

  - Ổ cứng: SSD; Ram: 2.00 GB 

  - Hiện trạng: Máy vi tính P4 3.0 

GHZ, không khởi động được, đã hư 

hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

1 cái 30.000 30.000 

21 

Máy 

chiếu 

Dell 

Model 

P138s 

 - Năm đưa vào sử dụng: 2016 

 - Máy chiếu 

 - Nhãn hiệu: Dell Model P138s 

 - Số loại: CN-031XC6-S0081-761-

0011 

 - Hiện trạng: Máy chiếu Dell Model 

P138s, không khởi động được, đã hư 

hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

1 cái 30.000 30.000 

22 

QNAP 

TS 

851-4G 

- Năm đưa vào sử dụng: 2014 

- Thiết bị lưu trữ dữ liệu 

- Nhãn hiệu: QNAP  

- Số loại: TS 851-4G 

- Hiện trạng: Thiết bị không khởi 

động được, hỏng bo mạch, đã hư 

hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

1 cái 
25.000 

 
25.000 

23 

Máy vi 

tính 

chủ 

IBM 

- Năm đưa vào sử dụng: 2000 

- CPU: IBM 

- Hãng sản xuất: IBM 

- Hiện trạng: Máy vi tính chủ IBM 

cấu hình, không khởi động được, đã 

hư hỏng hoàn toàn, không sử dụng 

được, chỉ có thể thanh lý phế liệu. 

2 Cái 

 

90.000 

 

180.000 

24 

 HP 

Scanjet 

N6310 

- Năm đưa vào sử dụng: 2017 

- Máy scan (dùng để quét tài liệu) 

- Nhãn hiệu: HP Scanjet 

- Số loại: N6310 

- Hiện trạng: Máy HP Scanjet 

N6310 không khởi động được, hỏng 

bo mạch, đã hư hỏng hoàn toàn, 

không sử dụng được, chỉ có thể 

1 cái 40.000 40.000 



6 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

thanh lý phế liệu. 

25 

01 CPU 

HP 

Compa

g Pro 

6300 

SFF PC 

và 4 HP 

T150 

Zero 

Climent

, 05 

màn 

hình 

18,5 in, 

05 

chuột, 

05bàn 

phím 

- Năm đưa vào sử dụng: 2014 

- Máy vi tính 

- Nhãn hiệu: HP Compag 

- Số loại: Inter (R) Pentium (R)CPU 

G2020 

- Ổ cứng: SSD; Ram: 2.00 GB 

- Hiện trạng: 01 CPU HP Compag 

Pro 6300 SFF PC, không khởi động 

được, đã hư hỏng hoàn toàn, không 

còn sử dụng được, chỉ có thể thanh 

lý phế liệu. 

1 Bộ 150.000 150.000 

26 
Cổng từ 

an ninh 

- Năm đưa vào sử dụng: 2015 

- Hệ thống chống trộm thường lắp 

tại lối ra /vào của phòng đọc sách. 

- Nhãn hiệu: SSLT 

- Hiện trạng: Cổng từ an ninh, không 

khởi động được, đã hư hỏng hoàn 

toàn, không còn sử dụng được, chỉ 

có thể thanh lý phế liệu. 

1 Cái 15.000 15.000 

Cộng 53  3.977.500 

DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ:  

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 

Thiết bị 

UPS 

Santak 

Twin 

Guad 500 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2020. 

- Thiết bị lưu tích điện. 

- Nhãn hiệu: UPS Santak Twin Guad 

- Số loại: Twin Guad 500 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hiện trạng: Thiết bị lưu tích điện đã 

hư hỏng hoàn toàn, Bo mạch, bộ bình 

lưu điện không sử dụng được, chỉ có 

thể thanh lý phế liệu. 

21 cái 2.500 52.500 

2 
Máy in HP 

Pro 400 

- Năm đưa vào sử dụng: năm 2012 

đến năm 2023. 

- Máy in. 

- Nhãn hiệu: HP 

- Số loại: HP Pro 400 

- Hiện trạng: Máy in lỗi, hư hỏng 

không sử dụng được, Cụm Drum, 

01 cái 40.000 40.000 



7 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

trống, hộp mực xộc xệch, đã hư hỏng 

hoàn toàn, không sử dụng được, chỉ có 

thể thanh lý phế liệu. 

3 

Máy hút 

bụi 

Hitachi 

- Năm đưa vào sử dụng: 2015 

- Máy hút bụi 

- Nhãn hiệu: Hitachi 

- Hiện trạng: đã hư hỏng không thể sử 

dụng 

02 cái 20.000 40.000 

4 
Máy ép 

thẻ 

- Năm đưa vào sử dụng: 2004 

- Máy ép thẻ 

- Hiện trạng: đã hư hỏng không thể sử 

dụng 

01 cái 10.000 10.000 

5 
SOPHOS-

SG125 

- Năm đưa vào sử dụng: 2014 

- Thiết bị tường lửa 

- Nhãn hiệu: SOPHOS 

- Số loại: SG125 

- Hiện trạng: Thiết bị không khởi động 

được, hỏng bo mạch, đã hư hỏng hoàn 

toàn, không sử dụng được, chỉ có thể 

thanh lý phế liệu. 

1 Cái 30.000 30.000 

6 

UPS 

Santak TG 

500 

- Năm đưa vào sử dụng: 2007 

- Thiết bị lưu tích điện 

- Nhãn hiệu: UPS Santak 

- Số loại: TG 500 

- Hiện trạng: Thiết bị lưu tích điện đã 

hư hỏng hoàn toàn, bo mạch, bộ bình 

lưu điện không sử dụng được, chỉ có thể 

thanh lý phế liệu. 

1 cái 2.500 2.500 

7 Két sắt 

- Năm đưa vào sử dụng: 1991 

- Két sắt 

Hiện trạng: đã hư hỏng không thể sử 

dụng 

01 cái 

 

 

 

90.000 

90.000 

8 

Máy vi 

tính chủ 

HPE 60, 

Card 3C, 

OCH 

  - Năm đưa vào sử dụng: 2000 

  - Máy vi tính chủ 

  - Nhãn hiệu:  HPE 60 

  - Hiện trạng: Máy vi tính chủ HPE 60, 

Card 3C, OCH, không khởi động được, 

đã hư hỏng hoàn toàn, không còn sử 

dụng được. 

1 cái 90.000 90.000 

9 
Điện ngoài 

nhà 

- Năm đưa vào sử dụng: 2004 

- Điện ngoài nhà 

- Đây là trụ điện ở sân thư viện 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hiện trạng: Điện ngoài nhà, bật không 

sáng, đã hư hỏng hoàn toàn, không còn 

sử dụng được. 

1 25.000 25.000 

10 

Hệ thống 

chống 

trộm và 

 - Năm đưa vào sử dụng: 2004 

 - Hệ thống chống trộm và báo cháy 

tự động bằng kỹ thuật. 

1 5.000 5.000 



8 
 

Stt 
Hạng 

mục 
Đặc điểm kỹ thuật Số lượng Đơn giá Thành tiền 

báo cháy 

tự động 

bằng ký 

thuật 

 - Xuất xứ: Việt Nam 

 - Hiện trạng: Hệ thống chống trộm và 

báo cháy tự động bằng kỹ thuật, hoạt 

động không được nữa, đã hư hỏng hoàn 

toàn, không còn sử dụng được. 

Cộng 31  385.000 

Tổng cộng 4.362.500đ 

Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn năm trăm đồng 
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